
TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI 

 

KẾ HOẠCH  

Tuần 1 tháng 3 năm 2025 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ Hai 

03/03/2025 

Thứ Ba 

04/03/2025 

Thứ Tư 

05/03/2025 

Thứ Năm 

06/03/2025 

Thứ Sáu 

07/03/2025 

Đón trẻ Bé nhận được tên trên Bảng Bé đến lớp. 

Trẻ lễ phép chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: thổi nơ. 

- Tay: Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực. 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

- Chân: bước lên phía trước. 

- Bật tại chỗ. 

Trò 

chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về ngày 

nghỉ cuối tuần. 

Trò chuyện với trẻ về ý 

nghĩa của ngày Quốc tế 

phụ nữ 8/3 

Trò chuyện về những 

việc cần chuẩn bị cho 

ngày 8/3 

Trò chuyện về món quà 

trẻ muốn tặng mẹ, bà… 

trong ngày 8/3 

Trò chuyện về sân 

trường trang trí lễ 

hội 

Giờ học Toán:  

Ôn tạo nhóm số lượng 

trong phạm vi 5 

MTXQ: 

Bé tìm hiểu về ngày 

8/3 

Văn học  

Thơ Quà 8 tháng 3 
Tạo hình 

Trang trí thiệp chúc 

mừng 8/3 

Lễ hội 8/3 

HĐ hỗ trợ  

Dạy hát Ngày vui 8 

tháng 3 

 

Thể dục: 

Chuyền, bắt bóng 2 bên 

theo hàng ngang hàng 

dọc. 

Âm nhạc 

Nghe hát Bông hoa 

mừng cô 

Vận động minh họa bài 

Ngày vui 8 tháng 3 

HĐ hỗ trợ 
Tập văn nghệ 

Vui chơi TCXD 

Xếp chồng 8 - 9 khối khác nhau. 

Trẻ có ý tưởng xây dựng hiện diện trong khi xếp hoặc sau khi mô hình được làm xong. 

Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt các khối gỗ cạnh nhau để tạo ra MHXD hình khối đặc.  

TC giả bộ có cốt truyện 

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học và lao động gần gũi. 



Đóng vai người khác khi chơi. 

Chơi hòa thuận với bạn, cùng chơi với các bạn. 

TCHT 

Tìm bóng; Tìm đôi; Tìm điểm khác nhau của 2 hình; Ráp tranh. 

Tạo nhóm có số lượng 5. 

Xếp xen kẽ, xếp tương ứng 1 - 1. 

Vận động các bài hát đã học. 

Vẽ, tô màu, nặn, xé dán theo ý thích. 

Tự giở sách xem tranh, đọc sách cùng cô. 

Khám phá sự đa dạng của màu sắc. 

HĐNT Quan sát  

Cây nho. 

TCVD - TCDG: 

- Ai nhanh hơn. 

- Lùa vịt. 

Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Tập cho trẻ sử dụng khay trong hình thức ăn tự chọn. 

Theo dõi trẻ đánh răng sau khi ăn. 

Trẻ chuẩn bị giờ ngủ cùng cô. 

Sinh hoạt 

chiều 

Ôn bài hát Ngày vui 8 

tháng 3 

Tập văn nghệ Tập văn nghệ Tập văn nghệ Cho trẻ nghe các 

bài hát về ngày 8/3. 

Cho trẻ thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI 

 

KẾ HOẠCH  

Tuần 2 tháng 3 năm 2025 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ Hai 

10/03/2025 

Thứ Ba 

11/03/2025 

Thứ Tư 

12/03/2025 

Thứ Năm 

13/03/2025 

Thứ Sáu 

14/03/2025 

Đón trẻ Bé nhận được tên trên Bảng Bé đến lớp. 

Bé biết tự cởi giày dép cất vào tủ cá nhân. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: thổi nơ. 

- Tay: Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực. 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

- Chân: bước lên phía trước. 

- Bật tại chỗ. 

Trò 

chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về ngày 

nghỉ cuối tuần. 

Trò chuyện về những 

màu sắc mà trẻ thích. 

Trò chuyện về cách 

pha của một số màu 

sắc 

Trò chuyện về các trang 

phục phù hợp với thời 

tiết nóng nực 

Trò chuyện về việc giữ 

sức khỏe trong mùa 

nóng. 

Giờ học Toán:  

Ôn tách gộp trong 

phạm vi 5 

MTXQ: 

Khám phá sự đa dạng 

của màu sắc. 

Văn học  

Thơ Bé pha màu 
Âm nhạc 

Nghe hát Bé học màu 

sắc 

PTTC: 

Nhận biết sự liên quan 

giữa ăn uống với bệnh 

tật 

HĐ hỗ trợ  

Tập cho trẻ kỹ năng 

đan nong mốt 

Thể dục: 

Chuyền, bắt bóng 2 

bên theo hàng ngang 

hàng dọc. (lần 2) 

HĐ hỗ trợ 
Tập cho trẻ kỹ năng 

tết dây 

Tạo hình 

Vẽ tranh theo ý thích 

Tập tạo hình trang 13 

HĐ hỗ trợ 
Tạo hình từ cúc áo 

Phiếu tạo hình trang 12 

Vui chơi TCXD 

Xếp chồng 8 - 9 khối khác nhau. 

Trẻ có ý tưởng xây dựng hiện diện trong khi xếp hoặc sau khi mô hình được làm xong. 

Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt các khối gỗ cạnh nhau để tạo ra MHXD hình khối đặc.  

TC giả bộ có cốt truyện 

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học và lao động gần gũi. 

Đóng vai người khác khi chơi. 



Chơi hòa thuận với bạn, cùng chơi với các bạn. 

TCHT 

Tìm bóng; Tìm đôi; Tìm điểm khác nhau của 2 hình; Ráp tranh. 

Tạo nhóm có số lượng 5. 

Xếp xen kẽ, xếp tương ứng 1 - 1. 

Vận động các bài hát đã học. 

Vẽ, tô màu, nặn, xé dán theo ý thích. 

Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe bằng tranh, rối. Kể lại sự việc đơn giản. 

Khám phá sự đa dạng của màu sắc. 

HĐNT Quan sát  

Màu sắc của các loại hoa trong vườn. 

TCVD - TCDG: 

- Ai nhanh hơn. 

- Lùa vịt. 

Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Tập cho trẻ sử dụng khay trong hình thức ăn tự chọn. 

Theo dõi trẻ đánh răng sau khi ăn. 

Trẻ chuẩn bị giờ ngủ cùng cô. 

Sinh hoạt 

chiều 

Dạy trẻ bài hát Tập 

đếm 

Cho trẻ nghe bài hát 

Bé học sắc màu 

Cho trẻ chơi các trò 

chơi thực hiện kỹ 

năng đan, tết. 

Nhận xét sản phẩm Nhận xét sản phẩm 

Cho trẻ thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI 

 

KẾ HOẠCH  

Tuần 3 tháng 3 năm 2025 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ Hai 

17/03/2025 

Thứ Ba 

18/03/2025 

Thứ Tư 

19/03/2025 

Thứ Năm 

20/03/2025 

Thứ Sáu 

21/03/2025 

Đón trẻ Bé nhận được tên trên Bảng Bé đến lớp. 

Bé biết chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: thổi nơ. 

- Tay: Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực. 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

- Chân: bước lên phía trước. 

- Bật tại chỗ. 

Trò 

chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về ngày 

nghỉ cuối tuần. 

Trò chuyện về bầu 

trời buổi sáng, buổi 

tối. 

Trò chuyện giáo dục 

trẻ tiết kiệm điện nước 

khi sử dụng. 

Trò chuyện về việc 

giữ sức khỏe khi trời 

nắng nóng 

Trò chuyện về cách giữ 

vệ sinh thân thể. 

Giờ học MTXQ 

Các nguồn ánh sáng 

trong cuộc sống. 

Văn học  

Truyện Mặt trời đi 

đâu 

Toán:  

Nhận biết phía trước, 

phía sau của bản thân 

trẻ 

Âm nhạc 

Vỗ theo phách bài hát 

Cháu vẽ ông mặt trời 

GDGT: 

Chăm sóc vùng kín 

HĐ hỗ trợ  

Dạy trẻ bài hát Cháu 

vẽ ông mặt trời 

Thể dục: 

Bật xa 25cm. 
HĐ hỗ trợ 
Dạy trẻ bài thơ Điện 

Tạo hình 

Vẽ ông mặt trời 
HĐ hỗ trợ 
Tập cho trẻ kể lại 

truyện Mặt trời đi đâu 

Vui chơi TCXD 

Xếp chồng 8 - 9 khối khác nhau. 

Trẻ có ý tưởng xây dựng hiện diện trong khi xếp hoặc sau khi mô hình được làm xong. 

Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt các khối gỗ cạnh nhau để tạo ra MHXD hình khối đặc.  

TC giả bộ có cốt truyện 

Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học và lao động gần gũi. 

Đóng vai người khác khi chơi. 



Chơi hòa thuận với bạn, cùng chơi với các bạn. 

TCHT 

Tìm bóng; Tìm đôi; Tìm điểm khác nhau của 2 hình; Ráp tranh.. 

Tạo nhóm có số lượng 5. 

Xếp xen kẽ, xếp tương ứng 1 - 1. 

Vận động các bài hát đã học. 

Vẽ, tô màu, nặn, cắt dán theo ý thích. 

Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe bằng tranh, rối. Kể lại sự việc đơn giản. 

Khám phá sự đa dạng của màu sắc. 

Bé tập đan, tết. 

HĐNT Quan sát  

Cây nho. 

TCVD - TCDG: 

- Lăn bóng cùng cô. 

- Lùa vịt. 

Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Tập cho trẻ sử dụng khay trong hình thức ăn tự chọn. 

Theo dõi trẻ đánh răng sau khi ăn. 

Nhắc trẻ tiết kiệm nước khi thực hiện thao tác vệ sinh. 

Sinh hoạt 

chiều 

Trò chuyện về lợi ích 

của ánh sáng đối với 

con người 

Cho trẻ nghe lại câu 

chuyện Mặt trời đi 

đâu 

Ôn bài thơ Điện Nhận xét sản phẩm Ôn các bài thơ bài hát, 

đã học 

Cho trẻ thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG MẦM NON PHƯỜNG 10 

LỚP MẪU GIÁO 3 - 4 TUỔI 

 

KẾ HOẠCH  

Tuần 4 tháng 3 năm 2025 

 

Chế độ 

sinh hoạt 

Thứ Hai 

24/03/2025 

Thứ Ba 

25/03/2025 

Thứ Tư 

26/03/2025 

Thứ Năm 

27/03/2025 

Thứ Sáu 

28/03/2025 

Đón trẻ Bé tự cởi giày dép xếp lên kệ. 

Bé biết tự chào cô, ba mẹ khi đến lớp. 

Thể dục 

sáng 

- Hô hấp: thổi nơ. 

- Tay: Co và duỗi tay, bắt chéo 2 tay trước ngực. 

- Lưng, bụng, lườn: Cúi về phía trước 

- Chân: bước lên phía trước. 

- Bật tại chỗ. 

Trò 

chuyện 

đầu giờ 

Trò chuyện về ngày nghỉ 

cuối tuần. 

Trò chuyện về những ký 

hiệu mà trẻ biết khi đi 

chơi nơi công cộng 

Trò chuyện về 

những nơi không an 

toàn không được 

chơi gần 

Trò chuyện về an toàn 

cho trẻ khi theo mẹ ra 

nơi đông người 

Chơi trò chơi nói vị 

trí đồ vật ở đâu 

Giờ học PTTC: 

Nhận biết những nơi 

không an toàn: hồ ao, bể 

chứa nước, giếng, lan can, 

cầu thang, thang máy… 

PT TC-KNXH: 

Làm quen với một số ký 

hiệu thông thường trong 

cuộc sống: nhà vệ sinh, 

nguy hiểm, cấm sờ… 

Văn học  

Thơ Bé ơi nhớ nhé 
Âm nhạc 

Vận động minh họa 

bài hát Đàn vịt con 

Toán:  

Nhận biết phía trên 

- phía dưới của bản 

thân 

HĐ hỗ trợ  

Dạy hát Đàn vịt con 

Thể dục: 

Bật xa 25cm. (lần 2) 
HĐ hỗ trợ 
Ôn bài hát Đàn vịt 

con 

Tạo hình 

Vẽ theo ý thích  

Tập tạo hình trang 20 

HĐ hỗ trợ 
Ôn kỹ năng đan, tết 

Vui chơi TCXD 

Xếp chồng 8 - 9 khối khác nhau. 

Trẻ có ý tưởng xây dựng hiện diện trong khi xếp hoặc sau khi mô hình được làm xong. 

Biết phối hợp thao tác xếp chồng và đặt các khối gỗ cạnh nhau để tạo ra MHXD hình khối đặc.  

TC giả bộ có cốt truyện 



Hiện thực đa dạng được phản ánh trong trò chơi: Sinh hoạt của bé ở gia đình, trường học và lao động gần gũi. 

Đóng vai người khác khi chơi. 

Chơi hòa thuận với bạn, cùng chơi với các bạn. 

TCHT 

Tìm bóng; Tìm đôi; Tìm điểm khác nhau của 2 hình; Ráp tranh. 

Tạo nhóm có số lượng 5. 

Xếp xen kẽ, xếp tương ứng 1 - 1. 

Vận động các bài hát đã học. 

Vẽ, tô màu, nặn, cắt dán theo ý thích. 

Kể lại một vài tình tiết của truyện đã được nghe bằng tranh, rối. Kể lại sự việc đơn giản. 

Khám phá sự đa dạng của màu sắc. 

Bé tập đan, tết. 

HĐNT Quan sát  

Cây nho. 

TCVD - TCDG: 

- Lăn bóng cùng cô. 

- Lùa vịt. 

Chơi tự do 

- Chơi các đồ chơi trong sân trường. 

- Chơi trò chơi vận động, dân gian: gắp cua, ném vòng bắt thú, leo núi… 

- Nhặt lá vàng, chăm sóc cây xanh, chơi cát và nước… 

Vệ sinh, 

ăn, ngủ 

Tập cho trẻ sử dụng khay trong hình thức ăn tự chọn. 

Theo dõi trẻ đánh răng sau khi ăn. 

Nhắc trẻ tiết kiệm nước khi thực hiện thao tác vệ sinh. 

Sinh hoạt 

chiều 

Cho trẻ thực hiẹn bài tập 

chọn hành động đúng sai 

về an toàn khi chơi 

Làm quen bài thơ Bé ơi 

nhớ nhé 

Ôn bài thơ Bé ơi 

nhớ nhé 

Ôn vận động minh 

họa bài Đàn vịt con 

Ôn các bài thơ, bài 

hát đã học 

Cho trẻ thực hiện hoạt động tuyên dương bé ngoan. 

 

 

 


